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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG BẮC KẠN
	

	
	


DANH SÁCH

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG BẮC KẠN SAU SẮP XẾP, NHIỆM KỲ 2021-2026

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Trình độ chuyên môn
	Lý luận 
chính trị
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Nơi
thường trú
	Ghi chú

	1
	Hoàng Hà Bắc

	01/10/1972

	Nam

	Tày

	Thạc Sỹ

	Cao cấp

	Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2021 -2026

	Tổ 16 Phường Đức Xuân

	

	2
	Nông Đức Dũng

	22/10/1976

	Nam

	Tày

	Đại học

	Cao cấp

	Phó chủ tịch HĐND phường Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2021 -2026

	Tổ 1A phường Đức Xuân

	

	3
	Vũ Xuân Quang

	4/7/1974

	Nam

	Kinh

	Đại học

	Trung cấp

	Chủ tịch UBMTTQVN phường Bắc Kạn

	Tổ 7

	

	4
	Nông Thị Tươm

	20/4/1982

	Nữ

	Tày

	Đại học

	Trung cấp

	Phó trưởng Ban KT-NS HĐNDphường Bắc Kạn

	Tổ dân phố Nà Nàng

	

	5
	Bế Ngọc Anh

	25/9/1966

	Nam

	Tày

	Đại học

	Trung cấp

	Cán bộ hưu

	Tổ 13

	

	6
	Trần Nhật Dân

	18/12/1972

	Nam

	Kinh

	
	
	Lao động tự do

	Tổ 1

	

	7
	Cao Thị Dinh

	16/6/1954

	Nữ

	Tày

	Đại học

	
	Hưu trí

	Tổ 14

	

	8
	Phạm Thị Dung

	29/10/1979

	Nữ

	Kinh

	Đại học

	Trung cấp

	Phó CT Hội LH PN phường BK

	Tổ 3

	

	9
	Vũ Anh Đức

	25/10/1984

	Nam

	Kinh

	Đại học

	Trung cấp

	Phó chánh VP Đảng ủy phường BK

	Tổ 8

	

	10
	Trần Văn Đức

	19/9/1959

	Nam

	Kinh

	Đại học

	Trung cấp

	Tổ 5

	Tổ 5

	

	11
	Mông Thị Hoa

	29/5/1960

	Nữ

	Tày

	Trung cấp

	
	Tổ trưởng dân phố 8

	Tổ 8

	

	12
	Nguyễn Văn Hồng

	17/01/1967

	Nam

	Kinh

	Sơ cấp

	
	Bí thư chi bộ 18

	Tổ 18
	

	13
	Đỗ Mạnh Hiếu

	16/4/1986

	Nam

	Kinh

	Đại học

	Trung cấp

	Chuyên viên UBMTTQVN phường BK

	Tổ 10A Đức Xuân

	

	14
	Trần Công Hưng

	21/01/1977

	Nam

	Kinh

	Đại học

	Trung cấp

	Lao động tự do

	Tổ 5

	

	15
	Nguyễn Thị Hường

	08/8/1988

	Nữ

	Tày

	Đại học

	Cao cấp

	Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy

	Tổ 10

	

	16
	La Thị Thúy Hường

	05/11/1969

	Nữ

	Tày

	Đại học

	Cao cấp

	Chuyên viên Hội Nông dân phường BK

	Tổ 12

	

	17
	Hoàng Văn Huynh

	10/9/1969

	Nam

	Tày

	
	
	Tổ trưởng dân phố 12

	Tổ 12

	

	18
	Nguyễn Hữu Ngoan

	12/3/1960

	Nam

	Tày

	Sơ cấp

	
	Tổ trưởng dân phố 15

	Tổ 15

	

	19
	Vũ Văn Mậu

	09/9/1960

	Nam

	Kinh

	
	
	Tổ trưởng dân phố 9

	Tổ 9

	

	20
	Nguyễn Minh Phương

	30/10/1994

	Nữ

	Tày

	Đại học

	
	Phó Chủ tịch UBMTTQVN - Bí Thư Đoàn thanh niên phường Bắc Kạn

	Tổ 5

	

	21
	Hà Quang Sự

	14/12/1959

	Nam

	Tày

	Đại học

	Cử nhân

	Bí thư chi bộ 11C

	Tổ 11C

	

	22
	Nông Phúc Trần

	25/5/1962

	Nam

	Tày

	
	
	Lao động tự do

	Tổ 18

	

	23
	Luân Thị Xuyến

	03/11/1988

	Nữ

	Tày

	Đại học

	Trung cấp

	Ủy viên UBKT Đảng ủy phường Bắc Kạn

	Tổ 3

	

	24
	Vũ Ngọc Anh

	25/3/1965

	Nam

	Kinh

	
	
	Tổ trưởng tổ dân phố 3A

	Tổ 3A

	

	25
	Dương Thị Hạnh

	24/9/1952

	Nữ

	Kinh
	
	
	Tổ trưởng tổ dân phố 2A

	Tổ 2A

	

	26
	Phạm Văn Hiệp

	5/4/1987

	Nam

	Kinh

	Đại học

	Trung cấp

	Trợ lý  Ban CHQS phường

	Tổ 3A

	

	27
	Bùi Ngọc Anh

	27/3/1959

	Nam

	Kinh

	Sơ cấp
	Sơ cấp
	Tổ trưởng dân phố 5A

	Tổ 5A

	

	28
	Nguyễn Thị Lan Anh

	3/10/1982

	Nữ

	Kinh
	Đại học

	Trung cấp

	Phó Chánh Văn phòng phường Bắc Kạn 
	Tổ 7A

	

	29
	Hoàng Xuân Dũng

	12/2/1964

	Nam

	Kinh

	Đại học

	Trung cấp

	Cán bộ hưu

	Tổ 7A

	

	30
	Trần Văn Đông

	10/2/1959

	Nam

	Kinh

	
	
	Tổ trưởng tổ dân phố 6A

	Tổ 6A

	

	31
	Hoàng Văn Ưng

	5/9/1953

	Nam

	Kinh

	
	
	Tổ trưởng tổ dân phố 7A

	Tổ 7A

	

	32
	Nguyễn Xuân Dân

	26/3/1967

	Nam

	Kinh

	Trung cấp

	
	Lao động tự do

	Tổ 8A

	

	33
	Phạm Đức Mộc

	5/10/1956

	Nam

	Kinh

	
	
	Tổ trưởng tổ dân phố 8B

	Tổ 8B

	

	34
	Lê Thị Duyên

	22/02/1992

	Nữ

	Kinh
	Đại học

	Trung cấp

	Phó CT hội phụ nữ phường

	Tổ 3A

	

	35
	Lê Đăng Hùng

	11/7/1968

	Nam

	Kinh

	Đại học

	Trung cấp

	Nghỉ theo chế độ

	Tổ 1A

	

	36
	Phạm Thu Trang

	20/01/1988

	Nữ

	Kinh
	Đại học

	Trung cấp

	Chuyên viên VPHĐND- UBND phường BK

	Tổ 9 phường Đức Xuân

	

	37
	Nguyễn Văn Viết

	13/10/1956

	Nam

	Tày

	Đại học

	Trung cấp

	Bí thư chi bộ tổ 9A

	Tổ 9A

	

	38
	Đỗ Thanh Giang

	20/8/1961

	Nam

	Kinh

	
	
	Bí thư chi bộ 12A

	Tổ 12A

	

	39
	Nguyễn Đức Kiên

	19/6/1985

	Nam

	Kinh

	Đại học

	Trung cấp

	Phó chánh VP HĐND-UBND phường Bắc Kạn
	Tổ 12A

	

	40
	Hoàng Thu Phương

	27/3/1993

	Nữ

	Tày

	Đại học

	Trung cấp

	Phó BT đoàng thành niên phường
	Tổ 12A

	

	41
	Nguyễn Thị  Quyết

	16/8/1965

	Nữ

	Kinh

	
	
	Tổ trưởng tổ dân phố 10A

	Tổ 10A

	

	42
	Đỗ Thị Cẩm Vân

	23/9/1974

	Nữ

	Kinh

	Đại học

	Trung cấp

	Nghỉ theo chế độ

	Tổ 8A

	

	43
	Trương Thị Xuân

	5/13/1980

	Nữ

	Kinh

	Thạc Sỹ

	Trung cấp

	Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường Bắc Kạn - Chủ tịch Hội nông dân phường
	Tổ 12A

	

	44
	Triệu Thị An

	24/8/1969

	Nữ

	Dao

	Đại học

	Trung cấp

	Hội phụ nữ phường

	Tổ 2

	

	45
	Vũ Thị Bẩy

	21/4/1979

	Nữ

	Tày

	Đại học

	Trung cấp

	Nghỉ theo chế độ

	Tổ 4

	

	46
	Phùng Kim Bình

	27/7/1968

	Nam

	Dao

	
	
	Tổ trưởng tổ 2

	Tổ 2

	

	47
	Ma Thị Chiến

	20/5/1966

	Nữ

	Tày

	
	
	Tổ trưởng tổ 3

	Tổ 3

	

	48
	Nguyễn Văn Chỉnh

	11/10/1973

	Nam

	Tày

	
	
	Tổ trưởng tổ 4

	Tổ 4

	

	49
	Nguyễn Văn Đạt

	3/3/1981

	Nam

	Tày

	Đại học

	Trung cấp

	Nghỉ theo chế độ

	Tổ 4

	

	50
	Ma Thị Hạc

	1/6/1983

	Nữ

	Tày

	Đại học

	Trung cấp

	Nghỉ theo chế độ

	Tổ 1

	

	51
	Hoàng T Thanh Khiếu

	4/1/1982

	Nữ

	Tày

	Đại học

	Trung cấp

	Nghỉ theo chế độ

	Tổ 1

	

	52
	Lưu Thị Kiểm

	17/2/1976

	Nữ

	Tày

	
	
	Tổ trưởng tổ 5

	Tổ 5

	

	53
	Nguyễn Đăng Mạnh

	17/10/1973

	Nam

	Kinh

	Đại học

	Trung cấp

	Bí thư chi bộ + Tổ trưởng tổ 7

	Tổ 7

	

	54
	Vy Công Suất

	26/7/1968

	Nam

	Tày

	Đại học

	Trung cấp

	Nghỉ theo chế độ

	Tổ 3

	

	55
	Nông Văn Toản

	21/12/1965

	Nam

	Tày

	
	
	Tổ trưởng tổ 6

	Tổ 6

	

	56
	Đinh Thị Thắm

	11/6/1984

	Nữ

	Tày

	
	
	Trưởng ban công tác MT tổ 5

	Tổ 5

	

	57
	Hoàng Đức Hồng

	5/12/1989

	Nam

	Tày

	Đại học

	Trung cấp

	Chuyên viên UBMTTQ & các TCCTXH

	Tổ 6B

	

	58
	Nông Thị Biệt

	20/9/1976

	Nữ

	Tày

	Trung cấp

	Sơ cấp

	Bí thư chi bộ tổ 6

	Tổ 6

	

	59
	Trương Đình Chiên

	18/5/1956

	Nam

	Kinh

	Đại học

	
	Tổ trưởng tổ dân phố
	Tổ dân phố Nam Đội Thân

	

	60
	Lộc Văn Dần

	30/5/1968

	Nam

	Tày

	
	
	Tổ trưởng tổ dân phố
	Tổ dân phố Trung Tâm

	

	61
	Hà Đức Định

	25/7/1965

	Nam

	Tày

	Trung cấp

	Trung cấp

	PCT Hội CCB
	Tổ dân phố Khuổi Chang
	

	62
	Triệu Đình Đường

	04/10/1986

	Nam

	Tày

	Đại học

	Trung cấp

	Chuyên viên VP HĐND- UBND
	Tổ dân phố Thành Công
	

	63
	Triệu Thị Thanh Hiếu

	15/3/1986

	Nữ

	Tày

	Đại học

	Trung cấp

	Chuyên viên Hội ND
	Tổ dân phố Hợp Thành
	

	64
	Triệu Văn Hoán

	27/8/1983

	Nam

	Tày

	
	
	Lao động tự do
	Tổ dân phố Nà Nàng
	

	65
	Ngọc Văn Huỳ

	04/02/1978

	Nam

	Tày

	
	
	Trưởng ban công tác MT thôn
	Tổ dân phố Khau Dạ
	

	66
	Bế Văn Khiếu

	20/5/1973

	Nam

	Tày

	
	
	Tổ trưởng tổ dân phố
	Tổ dân phố Hợp Thành
	

	67
	Vy Văn Giang

	24/11/1988

	Nam

	Tày

	Đại học

	Trung cấp

	Chuyên viên VP Đảng ủy
	Tổ dân phố Trung Tâm
	

	68
	Nông Thị Thanh Ngân

	08/12/1981

	Nữ

	Tày

	Đại học

	Trung cấp

	Chuyên viên VP Đảng ủy

	Tổ dân phố 15

	

	69
	Triệu Văn Nhúc

	08/4/1966

	Nam

	Tày

	Đại học

	Trung cấp

	Nghỉ theo chế độ

	Tổ dân phố Khau Dạ
	

	70
	Hoàng Hữu Sinh

	14/11/1968

	Nam
	Dao
	
	
	Tổ trưởng tổ dân phố
	Tổ dân phố Tân Thành
	

	71
	Hoàng Văn Tống

	22/12/1975

	Nam

	Tày

	
	
	Lao động tự do
	Tổ dân phố  Thành Công
	

	72
	Hoàng Văn Tưng

	10/9/1980

	Nam

	Tày

	Đại học

	Trung cấp

	Chuyên viên Ban VH-XH Hội đồng nhân dân phường Bắc Kạn
	Tổ dân phố Trung Tâm

	

	73
	Bế Văn Thành

	31/10/1994

	Nam

	Tày

	
	
	Lao động tự do

	Tổ dân phố Nam Đội Thân
	

	74
	Hoàng Văn Thác

	15/02/1969

	Nam

	Tày

	
	
	Tổ trưởng tổ dân phố
	Tổ dân phố Khau Dạ
	

	75
	Nông Thị Thiệp

	18/12/1986

	Nữ

	Tày

	Đại học

	Trung cấp

	Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng
	Tổ dân phố Khuổi Cuồng
	

	76
	Phượng Hoàng Minh

	9/5/1968

	Nam

	Dao

	Đại học

	Trung cấp

	Nghỉ theo chế độ
	Tổ dân phố Tân Thành
	

	77
	Lèng Hoàng Diệu

	12/1/1975

	Nữ

	Tày

	Đại học

	Cao cấp

	Phó Bí thư TT Đảng ủy phường Bắc Kạn
	Tổ 12 phường Sông Cầu
	

	78
	Nguyễn Thị Hồng Minh

	10/7/1978

	Nữ

	Kinh
	Trung cấp

	Trung cấp

	Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Tân Thành

	Tổ dân phố Tân Thành

	

	79
	Nguyễn Thị Hằng

	19/9/1973

	Nữ

	Kinh

	Đại học

	Cao cấp

	Cán bộ hưu
	Tổ 8A phường Đức Xuân
	

	80
	Lường Văn Công

	29/11/1977

	Nam

	Tày

	Đại học

	Cao cấp

	Phó Giám đốc TTHCC
	Tổ dân phố Nà Nàng
	


	
	











